
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 82 10005 SSD độ III

1 2 47 1031 UBT(T) 12cm

1 3 43 ĐT NXTC 14 tuần

17 4 70 8041 SSD độ II-III

17 5 56 2002 CTC dài, phì đại

17 6 27 ĐT NXTC 12 tuần

18 7 51 2002 UXTC 18 tuần

18 8 26 0000 UBT 2bên  12cm

18 9 50 3013 UXTC 14 tuần

18 10 44 3003 UXTC 16 tuần

21 11 47 1011 UXTC 16 tuần

21 12 47 2012 UBT (T) >10 cm

21 13 48 ĐT UXTC 20 tuần

21 14 43 0010 NXTC 14tuần

15 44 3003 UXTC 14tuần/VMC

16 43 2052 UXTC 14 tuần

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 87 9029 SSD độ III

1 2 39 2002 U hạ vị to (trên rốn)

1 3 49 3003 UXTC 12 tuần

1 4 40 2012 UXTC 14 tuần

17 5 69 7027 SSD độ III /Tiểu đƣờng, cao HA

17 6 38 5035 UXTC 14 tuần + UBT  15cm

17 7 42 2002 NXTC 14 tuần HỒ HOA + TUYẾT MAI.TT + XUÂN HÀ.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

HƢƠNG THU + THỂ.TT + KIM HÀ.SB

HƢƠNG THU + THỂ.TT + KIM HÀ.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + TUYẾT MAI.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TUYẾT MAI.TT

V.HÕA + Đ.THẢO + LỆ HẰNG.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HỒNG LOAN + ĐOAN NGỌC.SB(S)

BS SẢN A + NHƢ ANH + NGHIÊM.SB(C)

H.HIỆP + YẾN OANH + THANH HẰNG.SB

B.HẢI + THỂ.TT + HƢƠNG.SB

B.HẢI + THỂ.TT + HƢƠNG.SB

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

V.HÕA + Đ.THẢO + LỆ HẰNG.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG 

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG 

NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG + NHẬT LỆ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

H.HIỆP + YẾN OANH + THANH HẰNG.SB

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 26/12/2011 đến ngày 01/01/2012 (Tuần1)

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THÙY LINH

NGUYỄN THỊ NGỌC

TRẦN THỊ TUYẾT

VƢƠNG THỊ LỆ THỦY

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

KHỔNG THỊ NGON

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ BÉ BA

ĐINH THỊ HÓA

DƢƠNG THỊ THỦY TIÊN

NGUYỄN THỊ XUÂN

VÕ THỊ THU HƢƠNG

VŨ THỊ CÖC

HÀNG THỊ CẢNH

TRẦN THỊ NGỌC THỦY

LÊ THỊ CẢNH

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ LANG

NGUYỄN THỊ HIỀN

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ SÊN

NGUYỄN THỊ HẠNH

CAO THỊ HẠNH

PHÙNG THỊ MAI

10769

10655

10742

10690

10692

10863

10771

SHC

10927

10743

10059

10615

10639

11112

11084

10708

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10737

10608

10691

10721

PM

Ngày: 26/12/2011 

Ngày: 27/12/2011 

10726

10656

10645

10761



18 8 63 6006 UBT (P) 5cm

18 9 47 2002 TSPTĐHNMTC

18 10 47 3013 UXTC 16 tuần

18 11 22 ĐT UBT  12cm

21 12 42 1001 UXTC 20 tuần

21 13 45 2002 UXTC 14 tuần

21 14 38 1031 NXTC 16 tuần

15 47 0020 UBT(T) 12cm

16 38 0000 NXTC 16 tuần

16 18 0

16 19 0

1 1 44 3003 UBT, CĐPB: Viêm dính /VMC 3 lần,cắt TC

1 2 44 3013 NXTC 18tuần

1 3 44 2022 UXTC 16 tuần

1 4 44 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (T) 4cm/VMC

17 5 75 2002 SSD độ III

17 6 45 5025 UXTC 16 tuần

17 7 28 0000 NXTC 8 cm

18 8 80 150015 SSD độ III

18 9 47 5005 UXTC  15cm

18 10 50 4003 UBT (P) 10cm

18 11 42 2002 UBT(T) 12cm

21 12 44 3003 UXTC 14tuần, CĐPB: LNM cơ TC

21 13 42 1001 NXTC 12 tuần

21 14 26 1001 UBT  14cm/VMC

15 23 0000 UBT 2bên 9cm

16 16 0

16 17 0

1 1 49 2002 UXTC 12 tuần

1 2 42 2012 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX NHÀN + THỂ.TT + HIỀN.CĐT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + X.TRANG2 + HỒ NGÂN.SB(S)

BS SẢN A + NG LONG + NGỌC MỸ.SB(C)

NHÀN + THỂ.TT + HIỀN.CĐT  

XUÂN CẨM + THỂ.TT + ĐÀO.SB

BÍCH 1 + DIỄM TUYẾT + QUỐC DUY

DIỄM TUYẾT + QUỐC DUY + CHỈNH.SB

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + BÌNH.SB

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + BÌNH.SB

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT  

DUYÊN + Q.KHOA + LÊ DIỆP

Q.KHOA + LÊ DIỆP + DIỆP.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + ĐẠT.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + ĐẠT.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THỂ.TT

XUÂN CẨM + THỂ.TT + ĐÀO.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + DÕNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + DÕNG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + HIỀN.CĐT + NGHIẾT.SB(S)

BS SẢN A + THỊ LỆ.SB + DƢ NGÂN.SB(C)

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + GIANG.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + GIANG.SB 

M.LOAN + BÍCH TY + DUNG.SB

M.LOAN + BÍCH TY + DUNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + DÕNG.SB

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH NGA

PHẠM THỊ HỒNG NGA

NGUYỄN KIM ĐIỆP

TẠ THỊ TƢƠI

NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

TĂNG KIM THO

LÊ THỊ THU DIỄM

LÊ THỊ THU NGA

NGUYỄN THỊ KIM CÖC

NGUYỄN THỊ THỦY

TRẦN THỊ THANH THỦY

NGÔ THỊ CỬ

ĐOÀN THỊ HÓA

TRƢƠNG THỊ NGỌC GIÀU

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU HÀ

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ THÖY

ĐINH THỊ  KƢỚC

PHẠM THỊ NGỌC PHƢỢNG

TRẦN THỊ NGỌC HOA

BÙI THỊ PHƢỢNG

PHẠM THỊ NGỌC VÀNG

VÕ THỊ ỬNG

TRẦN THỊ NGỌC NGA

11083

10751

10804

11124

10787

11115

10778

10772

10689

10685

10696

10779

10715

10859

10681

10699

10706

10701

10776

10767

10819

11090

10710

10799

10919

10683

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/12/2011 

Ngày: 29/12/2011 



1 3 36 3003 NXTC 16 tuần

17 4 79 7007 SSD độ III

17 5 40 0000 NXTC 20tuần

17 6 46 1011 UXTC 16 tuần

17 7 34 2012 UBT14cm

18 8 46 2022 UXTC trong D/C rộng

18 9 51 5005 SSD độ III

21 11 51 2002 UXTC 14 tuần

21 12 50 ĐT UXTC 14 tuần

21 13 46 4014 UXTC 16 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 74 8008 SSD độ III

1 2 57 4004 K TTC gđ IC + UBT (T) 8cm

17 3 39 1011 CTC dài

17 4 29 0000 LNMTCBT (P) / TC đôi, VMC 2 lần

17 5 24 ĐT NXTC 16 tuần,CĐPB: LNM cơ TC

18 6 45 2003 UXTC 18 tuần

18 7 49 2002 UXTC 16 tuần

18 8 29 1001 NXTC 8cm

18 9 44 1011 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 10 40 2002 UBT  7 cm

21 11 49 2012 UXTC 18 tuần

21 12 48 2022 UBT (P) 5cm

21 13 39 0000 NXTC 12 tuần

21 14 42 3003 UXTC 16 tuần

21 15 43 2002 UXTC 14tuần/VMC ĐS & RT

16 47 4004 UXTC có cuống, CĐPB: UBT

17 36 1021 NXTC 12 tuần

16 18 0

16 19 0

BS SẢN A + TRÖC ANH + LINH.SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + LỊCH.SB(C)

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + VƢƠNG.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + VƢƠNG.SB

KIM CHI + MỸ THANH + VIỆT.SB

KIM CHI + MỸ THANH + VIỆT.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ 

TR.HẠNH + TUYẾT MAI.TT + AN.SB

TR.HẠNH + TUYẾT MAI.TT + AN.SB

TR.HẠNH + TUYẾT MAI.TT + AN.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + XUÂN.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + XUÂN.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + VƢƠNG.SB

BS SẢN A + K.LIÊN + MAI.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + DANH.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + DANH.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

THU NGUYỆT+TUYẾT MAI.TT+PHƢƠNG ANH.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + TUYẾT MAI.TT

T.HÕA + CHỌN + TRẦN ANH.SB

T.HÕA + CHỌN + TRẦN ANH.SB

T.HÕA + CHỌN + TRẦN ANH.SB

BS SẢN A + V.HÙNG + TRÖC MỸ.SB(S)

NHÀN + THỂ.TT + HIỀN.CĐT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH  

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH

KIM CHI + K.XUYẾN + BIÊN.SB

KIM CHI + K.XUYẾN + BIÊN.SB

Mổ lấy thai

Ngày 23 tháng 12 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP, kiểm tra hạch

Cắt đoạn CTC, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NGUYỄN THỊ THU PHƢỢNG

HỒ THỊ KIỂM

VÕ THỊ CHƢA

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ NGỌC LOAN

LÊ HUỲNH THỊ LUYẾN

PHẠM THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ MAI

TRẦN THỊ CÖC

LÊ THỊ Ý

TRẦN THỊ LIỄU

HỨA THỊ MỸ LINH

LÊ THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ THU HÀ

BÙI THỊ HIỆP

TRẦN THỊ THỦY TIÊN

NGUYỄN THỊ HÕA CĂN

TRƢƠNG THỊ HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

DƢƠNG THỊ MÃI

NGUYỄN THỊ KIỂU

BÀNH THỊ TUYỀN

THẠCH THỊ VƢƠNG

NGUYỄN THỊ THU TUYẾT

LÊ NGỌC THỦY

VÕ THỊ XUÂN HÕA

TRẦN THỊ BÉ

LÊ THỊ SÂY

NGUYỄN THỊ RÂN

10753

10781

11212

10813

10932

11119

11091

400b

10783

10809

6796

10764

10777

10770

10774

10965

10763

10934

10814

10823

10908

10754

10755

10780

10931

10727

10697

Thứ: SÁU 

Ngày: 30/12/2011 


